
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 23 24 26

TỔNG CỘNG 2.419,439 4.100,000 4.100,000 515,000 515,000 10,44

LĨNH VỰC GIÁO DỤC 2.419,439 4.100,000 4.100,000 515,000 515,000 10,44

1
Dự án nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Lý 

Văn Lâm và Trường Tiểu học Tân Hưng
C

Phương 

LVL
Nâng cấp, cải tạo 2026

1361/QĐ-

UBND ngày 

25/6/2026

1.650,000 1.650,000 1.650,000                         - 0,00

2

Dự án Đầu tư mới hệ thống nước uống sạch cho 

các điểm trường trên địa bàn phường Lý Văn 

Lâm

C
Phương 

LVL

Đầu tư mới 05 hệ thống 

nước uống sạch
2026

1003/QĐ-

UBND ngày 

24/4/2026

1.750,000

1279/QĐ-

UBND ngày 

12/6/2026

1.748,363 1.750,000 1.750,000                    497            497 27,77

3
Dự án Sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh Trường TH 

Tân Hưng và Trường TH Phường 8/1
C

Phương 

LVL
Sửa chữa, cải tạo 2026

1000/QĐ-

UBND ngày 

24/4/2026

700,000

1175/QĐ-

UBND ngày 

29/5/2026

671,076 700,000 700,000                      18              18 2,43

Số văn 

bản/quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Đơn vị: Triệu đồng.

TT Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án Mã dự án Nhóm dự án
Địa điểm xây 

dựng
Quy mô Thời gian KC-HT

Văn bản giao lập BCĐXCTĐT 

hoặc Quyết định chủ trương đầu 

tư (nếu có)

Quyết định đầu tư (nếu có)

Số văn 

bản/quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng số (tất 

cả

các

nguồn

vốn)

Dự toán chi 

còn lại

Kế hoạch vốn

năm 2026

Tỷ lệ

Kết quả giải ngân đến 30/6/2026

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ TỪ NGUỒN TĂNG THU, DỰ TOÁN CHI CÒN LẠI NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 677/BC-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường)

PHỤ LỤC II

Tổng số (tất cả

các

nguồn

vốn)

Dự toán chi 

còn lại
TMĐT TMĐT 


